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	ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH TÂY NINH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     BAN THƯỜNG TRỰC

  Số: 01 /ĐA-MTTQ-BTT 
                             Tây Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2016

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ  TRÂU, BÒ SINH SẢN CHO HỘ NGHÈO

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN:

Trong những năm qua, nhất là trong giai đoạn 2011-2015, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác an sinh xã hội thực hiện giảm nghèo bền vững. MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội đã đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả, cụ thể từ năm 2011-2015 Qũy "Vì người nghèo" các cấp đã hỗ trợ xây tặng 4.398 căn nhà đại đoàn kết, với số tiền trên 136,2 tỷ đồng, MTTQ các cấp đã hỗ trợ trên 7 tỷ đồng để mua gần 400 con trâu, bò sinh sản, hàng ngàn con heo, gà, vịt...giúp người nghèo có điều kiện chăn nuôi, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn công lao động tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Từ những hoạt động chăm lo trên, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh (năm 2015 toàn tỉnh còn 1,59% hộ nghèo).

Năm 2016, trên cơ sở Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 V/v phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, kết quả cả tỉnh còn 6.117 hộ nghèo và 6.467 hộ cận nghèo, trong đó, đặc biệt đối với hộ nghèo, nhiều hộ muốn vươn lên nhưng vì thiếu vốn sản xuất, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Một số hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, bước đầu tạo nơi ăn chốn ở nhưng chưa có phương tiện và điều kiện sản xuất nên chưa thể tự vươn lên thoát nghèo. Từ thực tế trên, việc trợ giúp trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo chăn nuôi để họ có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo là một việc làm rất cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt về chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

Căn cứ Thông báo số 310-TB/TU ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về kết quả giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho hộ nghèo, nhân rộng mô hình hỗ trợ bò sinh sản cho người nghèo trên toàn tỉnh.

Căn cứ Thông báo số 264-TB/VPTU ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh về việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết và chăn nuôi trâu, bò sinh sản trên địa bàn tỉnh 2 năm 2016-2017.
Căn cứ Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-BTT ngày 26/8/2011 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh).

III. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu chung: Hỗ trợ các gia đình nghèo, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể: 
-  Hỗ trợ 1000 con trâu, bò sinh sản cho 1000 hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh. 

-  Mỗi hộ 01 con trâu hoặc bò sinh sản trị giá không quá 25 triệu đồng/ con. 

- Người được hưởng thụ Dự án nhận bò, trâu sinh sản của Ban quản lý Dự án giao, sau khi trâu hoặc bò đẻ ra trâu, bò con và nuôi đủ 12 tháng tuổi thì người nuôi giao trâu, bò con cho Ban quản lý Dự án, Ban quản lý Dự án tiếp tục xem xét hỗ trợ trâu, bò con cho các hộ nghèo khác. Trâu, bò mẹ hộ nghèo đã nuôi được quyền sở hữu. 
IV. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN


1. Đối tượng, tiêu chí hỗ trợ:
1.1. Đối tượng:
- Là hộ nghèo theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
1.2. Tiêu chí: 
- Là hộ nghèo nhưng phải có người còn sức lao động, có điều kiện chuồng trại để đảm bảo việc chăn nuôi. Không xét những hộ đã và đang hưởng thụ các Dự án khác.
- Ưu tiên cho hộ nghèo thuộc các xã biên giới và người dân tộc thiểu số.
2. Phân công quản lý Đề án:
- Các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và quản lý Dự án đối với hộ nghèo là đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình (Chủ quản đầu tư Dự án).
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố xây dựng và quản lý Dự án đối với hộ nghèo không phải là đoàn viên, hội viên (Chủ quản đầu tư Dự án).
3. Các hoạt động của Đề án:
3.1. Tổ chức hội nghị triển khai Đề án:
 Khi Đề án được phê duyệt, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tổ chức triển khai Đề án, thành phần gồm: 

- Đại diên Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố.

- Đại diên Ban Thường vụ các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, huyện, thành phố.

- Các phòng, ban nghiệp vụ có liên quan.

3.2. Thành lập Ban Quản lý Dự án:
- Ban Thường vụ các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tiến hành thành lập Ban Quản lý Dự án theo quy định (Chủ đầu tư Dự án).
- Ban quản lý Dự án tiến hành xây dựng Dự án và trình Ban Thường vụ các Tổ chức  chính trị-xã hội tỉnh và Ban Thường trực Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  các huyện, thành phố phê duyệt Dự án đầu tư 

3.3. Lập, trình phê duyệt Dự án đầu tư:

3.3.1. Khảo sát: 
- Các Ban quản lý Dự án tiến hành khảo sát thực tế từng hộ nghèo để xác định tiêu chí hỗ trợ.

3.3.2. Quy trình bình xét:

- Họp bình xét công khai, dân chủ, lựa chọn hộ được hưởng phù hợp với đối tượng, tiêu chí của Dự  án. Thành phần dự họp gồm:

+ Trưởng ban Công tác MT ấp (kp), chủ trì.

+ Trưởng các đoàn thể ấp (kp).

- Sau họp bình xét xong, danh sách phải được thông qua Ban ấp (kp). 

* Bước 1: Họp xét ở ấp, khu phố
Trưởng ban Công tác MT ấp (kp), các đoàn thể ấp (kp) và thông qua Ban ấp (kp). Đối với hộ nghèo Trưởng ban công tác MT ấp (kp) chủ trì họp xét, đối với hộ nghèo là đoàn viên, hội viên Trưởng các đoàn thể chủ trì họp xét.

* Bước 2: Họp xét ở xã, phường, thị trấn 

- Chủ tịch MTTQ chủ trì cùng với Trưởng các đoàn thể xã (p,tt), cán bộ công chức lao động Thương binh-Xã hội và sau đó thông qua UBND xã (p,tt).

* Bước 3: Họp xét ở huyện, thành phố
- Chủ tịch MTTQ chủ trì cùng với lãnh đạo các Tổ chức chính trị- xã hội huyện, thành phố, lãnh đạo phòng lao động Thương binh-Xã hội và sau đó thông qua UBND huyện, thành phố.

3.3.3. Lập danh sách các hộ nghèo được hỗ trợ:

- Sau khi có danh sách bình xét, căn cứ kết quả bình xét, tiến hành phân theo hộ nghèo (Hộ nghèo là đoàn viên, hội viên và hộ nghèo không phài là đoàn viên hội viên), sau đó lập danh sách cụ thể của từng Dự án quản lý.
3.4. Triển khai Dự án  

3.4.1. Lựa chọn mua và giao trâu, bò.

- Ưu tiên cho người được hưởng thụ Dự án chọn lựa mua trâu, bò, khi chọn lựa mua phải báo cho Ban quản lý Dự án nghiệm thu và trả tiền.

- Trường hợp người được hưởng thụ Dự án không chọn lựa được trâu, bò, thì Ban quản lý Dự án thành lập tổ mua giúp .

- Tiêu chuẩn: Trâu, bò: Từ 12 tháng tuổi trở lên, cao từ 1,1 mét -1,2 mét trở lên.

3.4.2. Giải ngân và cấp phát vốn:

- Khi Dự án được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án lập bản đề nghị tạm ứng gửi Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh .

- Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh sẽ tạm ứng cho Ban quản lý Dự án 50%, với hình thức chuyển khoảng cho Ban quản lý Dự án .

+ Quá trình thực hiện Dự án, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh sẽ thanh toán cho các Ban quản lý Dự án theo danh sách, số lượng hộ nghèo được hưởng thực tế. 

- Sau khi hoàn thành số lượng hộ nghèo được hưởng Dự án, Ban quản lý Dự án có trách nhiệm thanh, quyết toán với Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh (có hướng dẫn quyết toán riêng). 
3.4.3. Quản lý trâu, bò trong Dự án:
- Ban quản lý Dự án có trách nhiệm lập hồ sơ theo dỏi quá trình thực hiện Dự án, kể từ khi giao trâu, bò đến suốt quá trình thực hiện Dự án. 

- Trong quá trình nuôi xảy ra rủi ro bất khả kháng (như dịch bênh chết, trâu, bò không đẻ...) Ban Quản lý các Dự án lập biên bản đề xuất chủ quản đầu tư, Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh xử lý theo quy định.

- Trường hợp đẻ trâu con và bò con đực, Ban quản lý sẽ chịu trách nhiệm bán và mua trâu, bò sinh sản để trao cho hộ nghèo khác theo quy định.

3.5. Theo dõi Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Dự án

Ban Thường vụ các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường trực MTTQ các huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, trong đó tập trung giám sát lựa chọn đối tượng, việc chăn nuôi của các hộ và báo cáo kết quả dự án về Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh.

3.6. Kinh phí thực hiện Dự án:

3.6.1. Kinh phí hỗ trợ mua trâu, bò:

- Dự kiến 1000 con x 25.000.000 đồng/ con = 25.000.000.000 đồng,

- Lập, phê duyệt Dự án, tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng kết khen thưởng: 

  1% giá trị DA  x  25.000.000.000 đồng  = 250.000.000 đồng 

- Tổng kinh phí: 25.250.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ hai trăm năm chục triệu đồng chằn).

3.6.2. Nguồn kinh phí: Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh.

3.7. Thời gian thực hiện Dự án: 05 năm từ năm 2016-2020
- Qúy IV/ 2016 và quý II/2017 lập và phê duyệt Dự án. 

- Từ Quý III/2017- 2020 theo dõi quản lý Dự án và kết thúc giai đoạn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 

- Lập và phê duyệt Đề án.

- Chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Đề án.

2. Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh:

- Tổ chức thực hiện Đề án.
- Cấp phát vốn và thanh quyết toán vốn các Dự án.

- Chỉ đạo, kiểm tra tiến độ thực hiện của các Dự án.

- Sơ kết hàng năm, tổng kết giai đoạn 2020.

3. Đối với các Tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố: 

- Thành lập Ban quản lý các Dự án  đầu tư.

- Chỉ đạo việc xây dựng Dự án đầu tư. 

- Thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư.

- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư (6 tháng, năm và báo cáo đột xuất).

4. Các Ban Quản lý các Dự án đầu tư:

- Triển khai việc lập Dự án theo quy định.

- Trình phê duyệt Dự án, triển khai thực hiện Dự án đầu tư.

- Thường xuyên theo dỏi, kiểm tra việc thực hiện Dự án đầu tư.

- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư (6 tháng, năm và báo cáo đột xuất).

5. Hộ nghèo được hỗ trợ Dự án:

- Đơn xin hỗ trợ Dự án nuôi trâu, bò sinh sản gửi Ban Quản lý Dự án (có xác nhận của (Hộ nghèo là đoàn viên, hội viên xác nhận theo từng đoàn thể xã (p,tt) Dự án, hộ nghèo không phài là đoàn viên hội viên xác nhận của MTTQ xã (p,tt). 

- Có bản cam kết thực hiện đúng mọi quy định của Dự án.
VI. ĐỀ NGHỊ:

UBND các huyện, thành phố hỗ trợ tạo điều kiện cho các chủ Dự án triển khai trên địa bàn.

Trên đây là Đề án hỗ trợ giúp trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 
                                                                                          TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH
- TT TU;

- Ban DVTU;

- UBND tỉnh;

- Các đoàn thể tỉnh, huyện,tp;
- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN huyện,tp;


- Lưu VT, Ban PT.                                                                      Nguyễn Văn Nhiếm
